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Tóm tắt: 

Cho đến nay, rất nhiều nghiên cứu về cấu trúc kinh tế đã được đề xuất, các nghiên cứu về 

mối quan hệ giữa nhân khẩu học và kinh tế truyền thống về cơ bản xem xét những thay đổi 

trong cấu trúc tuổi, dẫn đến thay đổi về khả năng tiết kiệm/đầu tư, từ đó dẫn đến tăng trưởng 

hoặc suy trầm của nền kinh tế. Trong mô hình kinh tế - nhân khẩu học của Miyazawa, trọng 

tâm là định lượng mối quan hệ của các nhóm người tiêu dùng cuối cùng và các nhóm thu nhập 

tương ứng. Nghiên cứu này cố gắng thiết lập mối quan hệ giữa tuổi tác với sản xuất và thu 

nhập. Nghiên cứu cố gắng mở rộng mô hình Miyazawa bằng cách mở rộng thêm phần tích lũy 

ở cột và thặng dư tại hàng. Điều đó có nghĩa là hệ thống đầu vào - đầu ra không chỉ là mở 

rộng theo nhóm tuổi tiêu dùng (dưới tuổi lao động, trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao 

động), mà còn hình thành tổng vốn tại các cột và tổng thu nhập của người sản xuất (thặng dư 

hoạt động và thu nhập ngoại sinh) tại các hàng. Trong hệ thống này, nó được phép xem xét 

thay đổi cơ cấu dân số, điều này không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế thông qua tiết kiệm 

hoặc đầu tư mà cả cơ cấu tiêu dùng cuối cùng theo độ tuổi cũng lan truyền đến sản lượng và 

thu nhập. Vì vậy, trong nghiên cứu này, không chỉ liên quan đến phân phối lần đầu tiên này mà 

còn xem xét tác động của nhân khẩu học đến các hoạt động kinh tế và thu nhập phân phối lại 

theo loại nhóm tuổi. 

1. Giới thiệu  

Nỗ lực tìm kiếm sự tương tác giữa dân 

số và kinh tế dường như là mục tiêu của các 

nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà kinh tế học 

cổ điển điển hình quan tâm đến mối quan hệ 

kinh tế - dân số là TR Malthus (1766-1834), 

Adam Smith (1723-1790), David Ricardo 

(1772-1823) và John Stuart Mill (1806-1873).  
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Viện nghiên cứu phát triển Việt Nam 

Tuy nhiên, lý thuyết của họ hiếm khi được 

thể hiện dưới dạng các biểu thức toán học. 

Ansley Johnson Coale & Edgar M. 

Hoover (1958) cho rằng sự thay đổi cơ cấu 

của con số dẫn đến thay đổi cơ cấu nền kinh 

tế thông qua tiết kiệm và đầu tư, từ những 

thay đổi trong cơ cấu dân số có thể dẫn đến 

tăng trưởng kinh tế và nó được coi là một 

“món quà nhân khẩu học”. David Bloom và 

Jeffrey Williamson (1997) nhận thấy rằng 

tăng trưởng kinh tế tăng nhanh hơn khi tỷ lệ 

dân số trong độ tuổi lao động tăng. 
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Kể từ khi, Hệ thống đầu vào - đầu ra 

(IOS) của Leontief ra đời (1936, 1941), nó đã 

được các nhà nghiên cứu khác nhau phát 

triển và mở rộng theo nhiều cách như đầu 

vào - đầu ra liên vùng ban đầu của Isard 

(1051), mô hình đầu vào đầu ra đa vùng 

(MRIO) của Chenery và Moses (1954, 1955), 

Miller (1957) và Hirsch (1959); Ma trận hạch 

toán (SAM) của Stone (1961) Pyatt and Rose 

(1977). Mô hình kinh tế - nhân khẩu học 

được phát triển song song với ma trận hạch 

toán xã hội bởi Miyazawa (1976) và Madden 

và Batey (1983). Mô hình nhân khẩu học - 

kinh tế đã được Miyazawa phát triển để phân 

tích cấu trúc phân phối thu nhập bằng chi 

tiêu tiêu dùng nội sinh theo tiêu chuẩn của 

hệ thống Leontief. Điều đó có nghĩa là hệ 

thống Leontief được mở rộng bởi các nhóm 

chi tiêu dùng ở cột và nhóm thu nhập tương 

ứng ở hàng. 

Một số nghiên cứu về cấu trúc kinh tế 

dựa trên phân tích đầu vào - đầu ra như 

Hussain Ali Bekhet (2009, 2011) cũng sử 

dụng phương pháp đầu vào - đầu ra để phân 

rã cơ cấu sản xuất của Malaysia và tính toán 

sản lượng, thu nhập, việc làm trong nền kinh 

tế Malaysia, tác giả cũng đã sử dụng hệ 

thống IOS để xếp hạng các thay đổi của nền 

kinh tế Malaysia (2010), B.Trinh, B.Quốc 

(2017) áp dụng hệ thống IOS để nghiên cứu 

về cấu trúc ngành, tăng trưởng và phát triển 

bền vững của Việt Nam, Bùi Trinh, Kiyoshi 

Kobayashi, Trung - Điện Vũ, Phạm Lê Hoa & 

Nguyễn Việt Phong (2012) cũng đã sử dụng 

mô hình đầu vào - đầu ra để dự báo cơ cấu 

kinh tế cho Việt Nam hướng tới tăng trưởng 

kinh tế bền vững năm 2020. 

Nghiên cứu cố gắng mở rộng mô hình 

Miyazawa bằng cách thêm vào tích lũy gộp 

tài sản ở cột và thặng dư sản xuất ở hàng. 

Điều đó có nghĩa là hệ thống IOS mở rộng 

không chỉ là nhóm tuổi (trước tuổi đi lao 

động, trong độ tuổi lao động và qua độ tuổi 

lao động) đối với thu nhập ở hàng và tiêu 

dùng cuối cùng ở cột mà còn mở rộng thêm 

đến tích lũy ở cột và thặng dư sản xuất ở 

hàng. Trong hệ thống này, nó cho phép xem 

xét sự thay đổi cơ cấu dân số, điều này 

không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế thông 

qua tiết kiệm hoặc đầu tư mà cả cơ cấu tiêu 

dùng cuối cùng theo độ tuổi cũng lan đến giá 

trị sản xuất và thu nhập. Vì vậy, trong nghiên 

cứu này, không chỉ có cấu trúc liên ngành mà 

còn xem xét tác động của nhân khẩu học đến 

các hoạt động kinh tế và thu nhập phân phối 

lại theo loại nhóm tuổi. 

2. Phương pháp 

Để nghiên cứu tác động của nhân khẩu 

đến kinh tế có thể áp dụng Bảng đầu vảo - 

đầu ra chuẩn (còn gọi là loại 1) và mô hình 

đầu vào - đầu ra mở rộng (còn gọi là loại 2). 

Loại 1 của phân tích I.O dựa trên quan 

hệ chuẩn của hệ thống Leontief: 

X = (I – Ad)-1.Yd      (1) 

Trong loại này, chúng ta có thể có được 

chỉ số lan tỏa, độ nhậy của sản lượng hoặc 

thu nhập và những ảnh hưởng về giá trị sản 

xuất, thu nhập được tạo ra bởi các nhân tố 

của cầu cuối cùng. Trong trường hợp này, X 

là ma trận giá trị sản xuất được tạo ra bởi 

các nhân tố của cầu cuối cùng, I là ma trận 

đơn vị, Ad là ma trận hệ số chi phí trung gian 

trực tiếp sử dụng sản phẩm trong nước, Yd là 

ma trận cầu cuối cùng trong nước, Yd được 

định nghĩa như sau: 

      Yd = Yd (C1,C2, C3, I, G, E)   (2) 

C1, C2, C3 là tiêu dùng cuối cùng của 3 

nhóm tuổi: Dưới tuổi lao động, trong độ tuổi 

lao động và trên độ tuổi lao động, I là tích 

lũy gộp tài sản, G là chi tiêu dùng cuối cùng 

của Chính phủ, E là véc tơ xuất khẩu hàng 

hóa và dịch vụ. 
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Để tính toán thu nhập được lan tỏa bởi 

cầu cuối cùng quan hệ (1) có thể được viết: 

V = v.X = v.(I - Ad)-1.Yd            (2) 

Ở đây: V là ma trận giá trị tăng thêm với 

hàng là các thành phần của giá trị gia tăng 

và cột là số ngành được khảo sát trong mô 

hình; v là ma trận hệ số giá trị tăng thêm, 

với: vij = Vij/Xj. Và: 

X ÷ Yd thể hiện ảnh hưởng của các nhân 

tố của cầu cuối cùng đến giá trị sản xuất 

V ÷ Yd thể hiện ảnh hưởng của các nhân 

tố của cầu cuối cùng đến thu nhập  

Ở đây: † là chia vô hướng 

Phương trình (2) thể hiện ảnh hưởng lan 

tỏa của các yếu tố của cầu cuối cùng đến các 

thành phần của giá trị tăng thêm, trong 

trường hợp này có thể đo lường chi tiêu của 

từng loại nhóm tuổi lan tỏa đến giá trị sản 

xuất và các thành phần của giá trị tăng thêm 

ra sao. 

Loại II là hệ thống Leontief và 

Miyazawa mở rộng i. Các quan hệ được thiết 

lập như dưới đây: 

A.X + c1.Cbefore + c2.Tin + c3.Cover + k.Tc 

+ E = X                       (2) 

V‟before  = Cbefore = Tbefore           (3) 

Vin.X +V‟in = Tin            (4) 

V‟over = Cover = Tover                    (5) 

Vc.X + V‟c = Tc            (6) 

Ở đây: 

A là ma trận hệ số trực tiếp;  

X là véc tơ giá trị sản xuất;  

Giả thiết rằng chỉ có lao động trong độ 

tuổi tham gia quá trình sản xuất 

V‟before là thu nhập ngoài sản xuất (từ sở 

hữu và từ chuyển nhượng) của người chưa 

đến tuổi lao động, khoản này bằng khoản chi 

tiêu dùng cuối cùng của họ (quan hệ (3);  

Vin là véc tơ hệ số của thu nhập của 

người lao động trong độ tuổi lao động 

V‟in là thu nhập ngoài sản xuất của người 

qua tuổi lao động và Tin là tổng thu nhập của 

người trong độ tuổi lao động không bao gồm 

khoản chi cho tiêu dùng cuối cùng của những 

người không trong tuổi lao động. 

V‟over là thu nhập ngoài sản xuất của 

người quá tuổi lao động, khoản này bằng chi 

tiêu dùng cuối cùng của họ, quan hệ (6);  

Vc là véc tơ thặng dư sản xuất,  

V‟c là thu nhập ngoài sản xuất của người 

sản xuất 

c1, c3 là véc tơ hệ số tiêu dùng cuối cùng 

của người chưa đến tuổi lao động và qua tuổi 

lao động tương ứng c1, c3 được định nghĩa: 

c1(i) = C1(i) / ∑Cbefore (i)         (7) 

c3(i) = C3(i) / ∑Cover (i)        (8) 

Và: 

c2(i)= C2(i) / Tin  

k là véc tơ hệ số tích lũy, phần tử của 

véc tơ k được xác định như sau: ki(i)= Ki/Tc 

Tc là tổng thu nhập từ vốn của nhà sản 

xuất 

Quan hệ (1), (2), (3), (4), (5) và (6) có 

thể được viết lại dưới dạng ma trận dưới hình 

thức quan hệ chuẩn Leontief với các biến nội 

sinh và ngoại sinh về loại tuổi như sau: 

Đặt:  
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Và ta có: 
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Theo Sonis và Hewwings có thể giải 

thích các ma trận con của L như sau: 

LA là ma trận Leontief mở rộng, bao gồm 

các ảnh hưởng nhân tử (I - A)-1 và ảnh 

hưởng lan tỏa bởi Lc1, LC2, Lc3and Lk. Để 

tường minh như sau: 

LA = (I - A - c1.Tbefore - c2. Tin - c3. Tover - k.Tc)     (11) 

LV1, LV2, LV3 và Lk là nhân tử thu nhập được lan tỏa bởi tiêu dùng cuối cùng (theo nhóm) 

và tích lũy, ma trận con M(L V1, LV2, LV3, Lk của ma trận L được xác định là quan hệ số nhân với 

ma trận con M(V1, V2, V3, Vc) của ma trận B và ma trận Leontief mở rộng LA: 

M(LV1, LV2, LV3, Lk) = M(Vbefore, Vin, Vover, Vc)L
A                                     (12) 

Sử dụng sự giải thích của Miyazawa, ta có: 

M(Lc1,Lc2,Lc3,Lk)= (I - A)-1.M(c1,c2,c3,k).H = LA. M(c1,c2,c3,k)      (13) 

Ở đây: M(c1,c2,c3,k) là ma trận con của ma trận, số dòng của ma trận này là số ngành 

được khảo sát trong mô hình và số cột của ma trận này là số nhân tố mở rộng bảng đầu vào - 

đầu ra. 

H được gọi là ma trận nhân tử Miyazawa hoặc còn gọi là ma trận nhân tử Keynes. Ma trận 

này thể hiện nhu cầu về thu nhập ngoài sản xuất cho một đơn vị tăng lên của tiêu dùng cuối 

cùng theo nhóm tuổi:  

H = I + M(V1, V2, V3, VC). L
A.M(c1,c2,c3,k).                                      (14) 

Nó ngụ ý rằng chi tiêu cuối cùng kích thích thu nhập bên ngoài sản xuất 

Như vậy, quan hệ (10) có thể được viết lại như sau: 
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Nghiên cứu này đưa ra về mặt lý thuyết, số liệu để thực hiện làm thực nghiệm mô hình 

này của Việt Nam chưa có. Hy vọng trong tương lai gần chúng tôi có số liệu để làm thực 

nghiệm. 
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